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ĐƠN VỊ Trường MN 20 - 11
TỔ KHỐI 4 - 5 tuổi

LỚP Chồi 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ngày 14 tháng 4 năm 2025
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ Quê hương- Bác Hồ

Thực hiện 4 tuần

Giáo viên thực hiện: Huệ giang

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 4: 

Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	Hô hấp:
· Thổi bóng.

Tay:
· Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

Lưng, bụng, lườn:
· Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

Chân:
· Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

Bật: 
· Bật tách khép chân.

Hô hấp:
· Thổi bóng.

Tay:
· Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

Lưng, bụng, lườn:
· Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

Chân:
· Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

Bật: 
· Bật tách khép chân.

Hô hấp:
· Thổi bóng.

Tay:
· Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

Lưng, bụng, lườn:
· Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

Chân:
· Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

Bật: 
· Bật tách khép chân.

Hô hấp:
· Thổi bóng.

Tay:
· Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

Lưng, bụng, lườn:
· Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

Chân:
· Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

Bật: 
· Bật tách khép chân.
	Hô hấp: Thổi bóng.(8l)

Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao. (4lx8n)

Lưng, bụng, lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.(4lx8n)

Chân: Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối. (4lx8n)

Bật: Bật tách khép chân. (4lx8n)
	28/04/2025

	
	
	Hô hấp: Thổi bóng.(8l)

Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao. (4lx8n)

Lưng, bụng, lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.(4lx8n)

Chân: Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối. (4lx8n)

Bật: Bật tách khép chân. (4lx8n)
	05/05/2025

	
	
	- Hô hấp: Thổi bóng.

- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.

- Lưng, bụng, lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.

- Chân: Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối.

- Bật: Bật tách khép chân.
	12/05/2025

	
	
	Hô hấp: Thổi bóng.(8l)

Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao. (4lx8n)

Lưng, bụng, lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.(4lx8n)

Chân: Hai tay đưa lên cao, ra trước khụy gối. (4lx8n)

Bật: Bật tách khép chân. (4lx8n)
	19/05/2025

	MT 6: 

Phát triển các tố chất vận động qua trò chơi vận động, dân gian, tập thể.
	Phát triển các tố chất vận động qua trò chơi vận động, dân gian, tập thể.

Phát triển các tố chất vận động qua trò chơi vận động, dân gian, tập thể.

Các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi tập thể 

Các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi tập thể 
	- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do: Bật vào vòng, bòn bon, nhảy lò cò, chơi tự do khu sân khấu
	01/05/2025

	
	
	- TCVĐ: Chuyền bóng.

- Chơi tự do: Gắp cua, kéo co, chơi tự do đồi chong chóng.
	02/05/2025

	
	
	- Khu vận động

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Đá bóng, thảy bóng, nhặt lá, ĐCNT.

 
	08/05/2025

	
	
	- Chơi vườn hoa

- TCVĐ: Chuyền bóng

- Chơi tự do: Dung dăng dung dẻ, đá bóng, nhảy vòng, ĐCNT.
	09/05/2025

	
	
	- TCVĐ: Thi ai nhanh hơn

- Chơi tự do: Dung đăng dung dẻ, bỏ khăn, nhặt lá, chơi tự do vươn hoa.

Học Tiếng Anh

 
	12/05/2025

	
	
	- TCDG:  Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Nhảy lò cò, bật vào vòng, gắp cua, Chơi tự do khu vận động.
	13/05/2025

	
	
	- TCDG:  Kéo co 

- Chơi tự do: Bật tách khép chân, chi chi chành chành, chuyền bóng, ĐCNT.
	14/05/2025

	
	
	- TCDG:  Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: trượt dốc, gắp cua, bòn bon sicola, chơi tự do vườn cổ tích.
	15/05/2025

	
	
	- TCVĐ:  Tung bóng

- Chơi tự do: Bán hàng, lắp ráp, làm đẹp, nấu ăn
	16/05/2025

	
	
	Trò chơi Ai nhanh nhất - Học Tiếng Anh
	14/05/2025

	
	
	- Học Tiếng Anh

- Chơi khu cát nước. TCVĐ: Kéo co

* Chơi tự do: Lộn cầu vồng, Chuyền bóng, Bật chụm tách khép cân, Chơi đồ chơi ngoài trời.
	19/05/2025

	
	
	* Vườn cổ tich

- TCDG: Lộn cầu vồng

* Chơi tự do: Kéo co, Gắp cua, Thảy bóng, Chơi đồ chơi ngoài trời.
	20/05/2025

	
	
	* Trên sân

_ TCDG: Mèo đuổi chuột.

* Chơi tự do: Dung dăng dung dẻ, đi trong đường hẹp, đi cà kheo, chơi đồ chơi ngoài trời.
	21/05/2025

	
	
	- Sân khấu.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Đá bóng, thảy bóng, nhặt lá, ĐCNT.

 
	22/05/2025

	MT 11: 

Trẻ phối hợp được tay- mắt trong vận động ném 
	Ném trúng đích
	PTTC: Ném trúng đích.
	02/05/2025

	MT 15: 

Trẻ phối hợp được tay- mắt trong vận động chuyền bóng 2 bên theo hàng ngang.
	 Bò dích dắc qua 5 điểm.
	PTTC: Bò dích dắc qua 5 điểm
	09/05/2025

	MT 16: 

Trẻ phối hợp được tay chân trong vận động bật bật qua vật cản cao 10-15cm.
	Nhảy qua vật cản
	PTTC: Nhảy qua vật cản
	15/05/2025

	MT 18: 

Trẻ phối hợp được tay chân trong vận động nhảy lò cò 3m.
	Bật nhảy từ trên cao xuống
	* Trên sân

_ TCDG: Mèo đuổi chuột.

* Chơi tự do: Dung dăng dung dẻ, đi trong đường hẹp, đi cà kheo, chơi đồ chơi ngoài trời.
	21/05/2025

	MT 28: 

Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản, rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán, kho, gạo nấu cơm, nấu cháo...
	Biết một số món ăn đặc sản ở địa phương

Biết một số món ăn đặc sản ở địa phương
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, tình hình trẻ ở lớp.

- Trò chuyện về tên gọi, một số món ăn đặc sản ở địa phương trẻ sống.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi một số địa danh, cảnh đẹp nơi trẻ sống.

- Giới thiệu tên món ăn và chất dinh dưỡng có trong món ăn.
	28/04/2025

	
	
	Cơm; Xá xíu; Trứng gà xào rau củ; Canh cải ngọt, thịt bằm.
	12/05/2025

	
	
	Cơm; Cá ba sa phi lê chiên xốt chanh dây; Mướp xào rau dền; Canh rau thập cẩm
	13/05/2025

	
	
	Cơm; Chả lươn; Hải sản xào suplơ xanh; Canh khoai môn hầm xương
	14/05/2025

	
	
	Cơm; Tôm thịt rim thơm; Su hào xào thịt bằm; Canh tần ô thịt bắm
	15/05/2025

	
	
	 Cơm; Cá diêu hồng xốt cà; Mướp khía xào rau củ; Canh cải thảo nấu tôm
	16/05/2025

	MT 31: 

Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống, với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì).
	Uống nước sạch, tinh khiết và đã đun sôi

Biết ăn uống vệ sinh
	Cơm; Đậu hũ hấp trứng thịt; Bí xanh xào tôm; Canh rau dền tôm đồng.
	08/05/2025

	
	
	Cơm Thịt kho tàu; Mướp khía xào nấm rơm; Canh mồng tơi.
	09/05/2025

	
	
	Cơm; Tôm rim; Cải quăn xào thịt bằm; Canh chua bông lau
	22/05/2025

	
	
	Tổng kết năm học.
	23/05/2025

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 54: 

Trẻ biết làm thí nghiệm và chơi các trò chơi ở góc thiên nhiên
	Chơi với cát và nước

In bánh, chăm sóc cây.

Chơi in bánh, câu cá.

Chăm sóc cây, hoa của lớp. In bánh.
	
	28/04/2025

	
	
	TN
Chơi với cát nước
	05/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	TN
Chơi với cát nước
	19/05/2025

	MT 56: 

Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản, chơi một số trò chơi góc học tập
	Phân loại các hình

Làm sách, xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam

Ghép các hình hình học tạo thành lá cờ, Lăng Bác

Làm sách, album về hình ảnh một số địa phương nơi trẻ sinh sống
	
	28/04/2025

	
	
	HT
Nhận biết, phân loại các hình học
	05/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	Chơi tự do ở các góc - Học Aerobic
	13/05/2025

	
	
	Chơi tự do ở các góc - Học Aerobic
	15/05/2025

	
	
	HT
Nhận biết, phân loại các hình học
	19/05/2025

	MT 60: 

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5
	Ôn số lượng từ 1 đến 5
	Đếm và nhận biết được các chữ số từ 1 đến 5.
	07/05/2025

	MT 63: 

Tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	Ôn tách gộp số lượng 5
	
	

	MT 64: 

Nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
	Ôn so sánh kích thước.
	PTNT: Ôn so sánh kích thước
	14/05/2025

	MT 69: 

Nhận biết một số hình hình học
	Ôn hình hình học.
	PTNT: Ôn hình hình học.
	21/05/2025

	MT 82: 

Trẻ kể được tên lễ hội: Ngày sinh nhật Bác qua trò chuyện, tranh ảnh.
	Trò chuyện về Bác Hồ
	
	

	MT 83: 

Trẻ kể được tên lễ hội: Ngày Tết thiếu nhi 1/6 qua trò chuyện, tranh ảnh.
	Ngày Tết thiếu nhi 1/6
	
	

	MT 84: 

Trẻ kể được tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương.
	Tìm hiểu về chợ Dương Minh Châu

Trò chuyện về lòng hồ Dầu Tiếng

Trò chuyện về làng xóm nơi trẻ sống
	Trò chuyện về lòng Hồ Dầu Tiếng
	05/05/2025

	
	
	- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Giáo dục trẻ yêu thương Bác, biết ơn, kính trọng Bác.

- Điểm danh trẻ vắng trong ngày.
	12/05/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 86: 

Trẻ đọc thuộc bài thơ, đọc diễn cảm các bài thơ.
	Trẻ đọc thuộc bài thơ, đọc diễn cảm các bài thơ.

Trẻ đọc thuộc bài thơ, đọc diễn cảm các bài thơ.
	PTNN: Thơ "Em yêu nhà em"
	01/05/2025

	
	
	PTNN: Thơ " Em yêu miền nam "
	08/05/2025

	MT 90: 

Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện. Biết kể tên một số nhân vật trong câu chuyện.
	Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện.

Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện.
	PTNN: Thơ "Ảnh Bác"
	16/05/2025

	
	
	PTNN: Chuyện “Sự tích Hồ Gươm”. 
	22/05/2025

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 102: 

Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích, chơi ở góc phân vai
	Chơi một số trò chơi ở góc chơi: bán hàng, gia đình,...

Chơi một số trò chơi ở góc chơi: bán hàng, gia đình,...

Chơi một số trò chơi ở góc chơi: bán hàng, gia đình,...

Chơi một số trò chơi ở góc chơi: bán hàng, gia đình,...
	
	28/04/2025

	
	
	PV
Bán hàng, gia đình
	05/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	Chơi tự do ở các góc - Học Aerobic
	13/05/2025

	
	
	Chơi tự do ở các góc - Học Aerobic
	15/05/2025

	
	
	PV
Bán hàng, gia đình
	19/05/2025

	MT 104: 

Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích, chơi ở góc xây dựng
	Xây dựng một số mô hình theo khả năng và sở thích của bản thân.

Xây dựng một số mô hình theo khả năng và sở thích của bản thân

Xây dựng một số mô hình theo khả năng và sở thích của bản thân

Xây dựng một số mô hình theo khả năng và sở thích của bản thân
	
	28/04/2025

	
	
	XD
Xây vườn hoa.
	05/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	Chơi tự do ở các góc - Học Aerobic
	13/05/2025

	
	
	Chơi tự do ở các góc - Học Aerobic
	15/05/2025

	
	
	XD
Xây vườn hoa.
	19/05/2025

	MT 109: 

Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
	Giáo dục trẻ kính yêu Bác hồ

Tình cảm của bé đối với Bác
	PTNT: Trò chuyện về Bác Hồ
	12/05/2025

	MT 110: 

Trẻ biết 1 vài cảnh đẹp , lễ hội của quê hương, đất nước.
	Trò chuyện cùng trẻ về nơi trẻ sống và tình cảm của trẻ như thế nào

Kể tên và kể lại được những cảnh đẹp mà nơi trẻ đang sống
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, tình hình trẻ ở lớp.

- Trò chuyện về tên gọi, một số món ăn đặc sản ở địa phương trẻ sống.

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi một số địa danh, cảnh đẹp nơi trẻ sống.

- Giới thiệu tên món ăn và chất dinh dưỡng có trong món ăn.
	28/04/2025

	
	
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, tình hình trẻ ở lớp.

- Bé đến lớp chọn hoa điểm danh.

- Trò chuyện về tên gọi, địa danh nơi trẻ sống

- Giới thiệu tên món ăn và chất dinh dưỡng có trong món ăn.
	05/05/2025

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 137: 

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	Vẽ núi quê em.
	
	

	MT 139: 

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	Trang trí ảnh Bác.
	
	12/05/2025

	MT 143: 

Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Làm album về các món ăn, cảnh đẹp của quê hương.

Làm album về các món ăn, cảnh đẹp của quê hương.

Làm album 1 số cảnh đẹp quê hương.

Làm album về Bác.
	
	28/04/2025

	
	
	NT
Làm album về cảnh đẹp quê hương.

 
	05/05/2025

	
	
	
	12/05/2025

	
	
	Chơi tự do ở các góc - Học Aerobic
	13/05/2025

	
	
	Chơi tự do ở các góc - Học Aerobic
	15/05/2025

	
	
	NT
Làm album về cảnh đẹp quê hương.

 
	19/05/2025


CHUẨN BỊ
1. CHUẨN BỊ CHO CÔ 

- Hình ảnh, câu chuyện, bài thơ, bài hát, ca dao, đồng dao…về Quê hương, về Bác Hồ có trong chủ đề  (Thơ “Em yêu Miền Nam”, “Yêu Hà Nội”.
, “Sự tích Hồ Gươm”, “Em yêu nhà em”, “Ảnh Bác”, “Niềm vui bất ngờ”,....).

- Một số trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, mèo đuổi chuột, gấu và ong, bộ đội hành quân, Cướp cờ, Bịt mắt bắt dê, cáo và thỏ, Dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột, chuyền bóng,…

- Các bài hát: “Yêu Hà Nội”, “Quê hương tươi đẹp”...

- Hình ảnh, câu chuyện, bài thơ, bài hát, ca dao, đồng dao…về Quê hương, về Bác Hồ có trong chủ đề  (Thơ “Em yêu Miền Nam”, “Yêu Hà Nội”.

, “Sự tích Hồ Gươm”, “Em yêu nhà em”, “Ảnh Bác”, “Niềm vui bất ngờ”,....).

- Một số trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, mèo đuổi chuột, gấu và ong, bộ đội hành quân, Cướp cờ, Bịt mắt bắt dê, cáo và thỏ, Dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột, chuyền bóng,…

- Các bài hát: “Yêu Hà Nội”, “Quê hương tươi đẹp”...

2. CHUẨN BỊ CHO TRẺ 

- Đồ chơi phục vụ cho trẻ chơi ở các góc: Gia đình, cửa hàng, xây công viên,
làm sách, xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam + xếp hình bằng hột hạt, sưu tầm, cắt dán làm album về 1 số lễ hội, đặc sản cảnh đẹp của đất nước VN, chơi với cát nước, đồ ăn đặc sản của quê hương: bánh tráng, muối ớt, củ mì, bánh canh, xây nhà của bé, làm sách, xem tranh ảnh về quê hương, làng xóm, phố phường, sưu tầm cắt dán làm album về nghề, món ăn đặc sản và cảnh đẹp của quê hương + nặn sản phẩm của địa phương, làm bánh - đong nước.

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP 

- Phối hợp với phụ huynh sưu tầm đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh có liên quan đến chủ đề.
- Trao đổi với phụ huynh nội dung các bài học của trẻ qua giờ đón trả trẻ, qua bảng tuyên truyền.

Thuận lợi khi thực hiện chủ đề:

Khó khăn khi thực hiện chủ đề:

Phương hướng thực hiện chủ đề tiếp theo:

Xếp loại:         

Nhận xét của Ban Giám Hiệu                       Khối trưởng                               Giáo viên 1                        Giáo viên 2
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